
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 2 ngõ 373/36 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

3.500.000.000 VNĐ

05/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUỐC VINH

0110139967

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

2. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

3. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

4. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

5. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

6. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629(Chính)

7. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
QUỐC VINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUOC VINH MANUFACTURING AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: QUOC VINH MANUFACTURING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 094 3000513                               
                 

Email:

Fax:

Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ THÙY 
DƯƠNG        
                       
                   

Việt 
Nam

Số nhà 7/2 hẻm 
5/4/23, ngõ 5 Đường 
Hoàng Quốc Việt , tổ 
20 , Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

700.000.000 20,000 033189003462

2 VŨ THỊ 
THẢO            
                 

Việt 
Nam

Thôn Xuân Long, Xã 
Thủy Xuân Tiên, 
Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

700.000.000 20,000 001189001743

3 NGUYỄN 
MINH 
TUẤN 

Việt 
Nam

Khu Ngọc Chúc 3, Xã 
Chí Đám, Huyện 
Đoan Hùng, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

700.000.000 20,000 025091011456

4 LÊ NGỌC 
LIÊN

Việt 
Nam

306 tổ 15 đường Lê 
Duẩn phường , 
Phường Phương Liên, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

700.000.000 20,000 011173003492

5 NGUYỄN 
TIẾN 
TRÁNG

Việt 
Nam

7 -P9,Tổ 13 đường 
Tân Mai, Phường Tân 
Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

700.000.000 20,000 019049000251

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019049000251
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 7-P9, đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 7-P9, đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN TRÁNG                                 
     

Nam

05/08/1949 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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